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ĐỀ THI THỬ 

(Đề thi có 40 câu và 9 trang)
	KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. 
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	Mã đề: 014


Cho các hằng số: h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 J.

    Họ, tên học sinh: …………………………………………………..

    Số báo danh: ………………………………………………………

Cho dòng điện xoay chiều có cường độ là 
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 (với T > 0) chạy qua một đoạn mạch chứa điện trở thuần R. Đại lượng T được gọi là

A. tần số góc của dòng điện.
B. tần số của dòng điện.
C. pha ban đầu của dòng điện.
D. chu kì của dòng điện.
Nhận xét nào sau đây về dao động tắt dần là đúng?
A. Môi trường càng nhớt thì dao động tắt dần càng nhanh.
B. Có tần số và biên độ giảm dần theo thời gian.
C. Biên độ không đổi nhưng tốc độ dao động thì giảm dần.
D. Có năng lượng dao động luôn không đổi theo thời gian.
Trong hiện tượng quang điện, công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện (0, công thoát A, hằng số Planck h và vận tốc ánh sáng c là
A. 
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Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tia phóng xạ (?
A. Tia ( là sóng điện từ.

B. Trong không khí, tia ( chuyển động với tốc độ là 3.108 m/s.

C. Tia ( bị lệch phía bản dương của tụ điện.

D. Tia ( là dòng hạt nhân 
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Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào điều kiện kích thích ban đầu

A. Biên độ dao động.

B. Pha ban đầu.

C. Chu kì.


D. Năng lượng dao động.
Chọn đáp án đúng: Ở mạch dao động điện từ tự do LC, chu kỳ dao động
A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.
B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.

C. phụ thuộc vào cả L và C.
D. không phụ thuộc vào L và C.
Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì
A. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần.
B. có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
C. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

D. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn nhất.
Sóng vô tuyến nào sau đây có thể xuyên qua tầng điện li để đi vào vũ trụ?


A. sóng trung.
B. sóng cực ngắn.
C. sóng ngắn.
D. sóng dài.

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Gọi k là độ cứng của lò xo, m là khối lượng của vật nặng. Bỏ qua ma sát, khối lượng của lò xo và kích thước vật nặng. Công thức tính chu kỳ của dao động là
A. 
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Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại
A. không bị lệch khi vào trong điện trường và từ trường.
B. có tác dụng chữa bệnh còi xương.
C. gây ra hiện tượng quang điện ở một số kim loại.
D. làm phát quang một số chất.
Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì lực tương tác giữa hai điện tích được xác định bởi biểu thức nào sau đây? 

A. 
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Khi nói về tia X (tia Rơn-ghen), phát biểu nào sau đây là đúng
A. Tia X có thể phát ra từ các đèn điện.
B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.
D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.
Một con lắc đơn có chiều dài l được kích thích dao động tại nơi có gia tốc trọng trường là g và con lắc dao động với chu kỳ T. Hỏi nếu giảm chiều dài dây treo đi một nửa thì chu kỳ của con lắc sẽ thay đổi như thế nào?
A. Không đổi.
B. Tăng 
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 lần.
C. Giảm 
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lần.
D. Giảm 2 lần.

Khi nói về môi trường truyền sóng ngang, phát biểu nào sau đây là đúng

A. Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn. 


B. Sóng ngang truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và kể cả chân không.

C. Sóng ngang truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.

D. Sóng ngang truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Cho dòng điện không đổi cường độ I chạy qua dây dẫn có điện trở R trong khoảng thời gian t thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn có đặc điểm nào dưới đây

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.

B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.
D. tỉ lệ thuận với bình phương điện trở của dây dẫn.
Hạt 
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A. 9 hạt prôtôn; 8 hạt nơtron.
B. 8 hạt prôtôn; 17 hạt nơtron.

C. 9 hạt prôtôn; 17 hạt nơtron.
D. 8 hạt prôtôn; 9 hạt nơtron. 
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp thì dung kháng của tụ điện là 
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 và tổng trở của mạch là Z. Hệ số công suất 
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 của mạch là:

A. 
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Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý gắn liền với

A. tần số âm.
B. độ to của âm.
C. năng lượng của âm.
D. mức cường độ âm.

Cho cuộn cảm có độ tự cảm L mắc trong mạch điện xoay chiều với tần số góc là (. Cảm kháng ZL của cuộn dây được tính bằng biểu thức

A. 
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Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

A. tăng điện áp trước khi truyền tải.
B. giảm tiết diện dây.

C. tăng chiều dài đường dây.
D. giảm công suất truyền tải.
Sóng dọc là sóng 

A. có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng
B. có phương dao động trùng với phương truyền sóng

C. là sóng truyền dọc theo sợi dây
D. là sóng truyền theo phương ngang
Hiện tượng quang – phát quang là

A. sự hấp thụ điện năng chuyển hóa thành quang năng 

B. hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết trong khối bán dẫn

C. sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác

D. hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại

Một khung dây hình vuông cạnh 10 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2T. Mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ B một góc 300. Từ thông qua khung dây bằng
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Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f  được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

A. màu tím và tần số f.



B. màu cam và tần số 1,5f.

C. màu cam và tần số f.


D. màu tím và tần số 1,5f
Coban 
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Co

 là chất phóng xạ có chu kì bán rã T= 5,33 năm. Lúc đầu có 1 kg Co thì sau 10,66 năm khối lượng coban còn lại là
A. m = 250 g 



B. m = 25 g



C. m = 0,25 g 


D. m = 0,5 g
Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian (t = 0) là lúc vật qua vị trí cân bằng, vật ở vị trí biên lần đầu tiên ở thời điểm 

A.
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Đặt điện áp u = U
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 cos ωt  vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là 
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Đặt điện áp u = U0cos100πt  ( t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = 
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(F). Dung kháng của tụ điện là

A. 150 (         B. 200 (           C. 50 (           D. 100 (
Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5((m. Lấy c = 3.108 m/s. Chiếu bức xạ có tần số f vào kim loại này thì xảy ra hiện tượng quang điện. Giá trị nhỏ nhất của f là:

A. 6.1014 Hz.  

B. 5.1014 Hz.  

C. 2.1014 Hz.  
D. 4,5.1014 Hz.  

Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Không kể hai đầu dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà phần tử dây tại đó đứng yên. Biết sóng truyền trên dây với tốc độ 8 m/s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

A. 0,075 s.             B. 0,05 s.            
C. 0,025 s.              
D. 0,10 s.

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở có giá trị bằng nhau và bằng 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là

A. 
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Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe hẹp đến màn là 1,2 m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân sáng lần thứ hai thì khoảng cách hai khe đã giảm 1/3 mm. Bước sóng λ gần nhất giá trị nào sau đây?

A. 0,64 µm.
B. 0,55 µm.
C. 0,72 µm.
D. 0,48 µm.
Giữ vật nhỏ của con lắc đơn sao cho sợi dây treo con lắc vẫn thẳng và lệch một góc 600 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho con lắc dao động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi cosin của góc hợp bởi sợi dây và phương thẳng đứng bằng [image: image51.wmf]2

3

 thì tỉ số giữa lực căng của sợi dây và trọng lực tác dụng lên vật bằng:

A. 1.
B. [image: image52.wmf]4
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Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng λ. Trên AB có 9 vị trí mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại. C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. M là một điểm thuộc cạnh CD và nằm trên vân cực đại giao thoa bậc nhất (MA – MB = λ). Biết phân tử tại M dao động cùng pha với các nguồn. Độ dài đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 4,7λ.
B. 4,6 λ.
C. 4,8 λ.
D. 4,4 λ.
[image: image186.png]


Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos ωt (U0 và ω có giá trị dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết R = 5r, cảm kháng của cuộn dây ZL = 4r và LCω2 > 1. Khi C = C0 và khi C = 0,5C0 thì điện áp giữa hai đầu M, B có biểu thức tương ứng là u1 = U01 cos(ωt + φ) và u2 = U02cos(ωt + φ) (U01 và U02 có giá trị dương). Giá trị của là φ

A. 0,47 rad.            
B. 0,62 rad.                      C. 1,05 rad.                    D. 0,79 rad.

Chiếu bức xạ có bước sóng ( = 0,552(m với công suất P = 1,2W vào catot của một tế bào quang điện làm xuất hiện dòng quang điện có cường độ I = 2mA. Hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện trên là  

A. 0,65%.
B. 0,37%.
C. 0,55%.
D. 0,425%.
Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 72 cm với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Trong các phần tử trên dây mà tại đó có sóng tới và sóng phản xạ lệch pha nhau 
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  ( k là các số nguyên) thì hai phần tử dao động ngược pha cách nhau gần nhất là 8 cm. Trên dây, khoảng cách xa nhất giữa hai phân tử dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên độ của bụng sóng là

A. 60 cm.
B. 56 cm.
C. 64 cm.
D. 68 cm.

Hạt nhân 
[image: image56.wmf]226
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Ra đứng yên phân rã thành hạt ( và hạt nhân X (không kèm theo tia (). Biết năng lượng mà phản ứng tỏa ra là 3,6 MeV và khối lượng của các hạt gần bằng số khối của chúng tính ra đơn vị u. Tính vận tốc của hạt nhân X.

A. 2,35 km/s


B. 2,35 m/s

C. 235 km/s

D. 235 m/s

Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng m2 = 3,75 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật sao cho lò xo nén lại 8 cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lấy π2 = 10, khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là

A. 2,28 cm.
B. 4,56 cm.
C. 16 cm.
D. 8,56 cm.

	Đặt một điện áp 
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V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ. Biết 
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. Điều chỉnh C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suất trong mạch là 
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Điều chỉnh C = C2 để tổng điện áp hiệu dụng UAM + UMB đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất trong mạch là cosφ2. Khi C = C3 thì hệ số công suất của mạch là cosφ3 = cosφ1cosφ2 và cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch; khi đó tỉ số giữa dung kháng của tụ điện và điện trở thuần gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,6.

B. 1,4.


C. 3,2.


D. 2,4.
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HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Cho dòng điện xoay chiều có cường độ là 
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 (T > 0) chạy qua một đoạn mạch chứa điện trở thuần R. Đại lượng T được gọi là

A. tần số góc của dòng điện.

B. tần số của dòng điện.
C. pha ban đầu của dòng điện.

D. chu kì của dòng điện.
Hướng dẫn
Chọn D: chu kì của dòng điện.
Nhận xét nào sau đây về dao động tắt dần là đúng?
A. Môi trường càng nhớt thì dao động tắt dần càng nhanh.
B. Có tần số và biên độ giảm dần theo thời gian.
C. Biên độ không đổi nhưng tốc độ dao động thì giảm dần.
D. Có năng lượng dao động luôn không đổi theo thời gian.
Hướng dẫn
Chọn A: Nguyên nhân dao động tắt dần là do lực cản của môi trường; môi trường càng nhớt hệ dao động tắt dần càng nhanh.
Trong hiện tượng quang điện, công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện (0, công thoát A, hằng số Planck h và vận tốc ánh sáng c là
A. 
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Hướng dẫn
Chọn D: Công thức tính giới hạn quang điện 
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Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tia phóng xạ (?
A. Tia ( là sóng điện từ.

B. Trong không khí, tia ( chuyển động với tốc độ là 3.108 m/s.

C. Tia ( bị lệch phía bản dương của tụ điện.

D. Tia ( là dòng hạt nhân 
[image: image67.wmf]4
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Hướng dẫn
Chọn D: Tia ( là dòng hạt nhân 
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Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào điều kiện kích thích ban đầu

A. Biên độ dao động.

B. Pha ban đầu.
C. Chu kì.
D. Năng lượng dao động.
Hướng dẫn
Chọn C: Chu kì chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ, không phụ thuộc vào điều kiện kích thích.

Chọn đáp án đúng: Ở mạch dao động điện từ tự do LC, chu kỳ dao động
A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.
B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.


C. phụ thuộc vào cả L và C.
D. không phụ thuộc vào L và C.

Hướng dẫn
Chọn C: Công thức tính chu kỳ 
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Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì
A. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần.
B. có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
C. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

D. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn nhất.
Hướng dẫn
Chọn B: Điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần:
+ Ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.

+ 
[image: image70.wmf]gh
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Sóng vô tuyến nào sau đây có thể xuyên qua tầng điện li để đi vào vũ trụ?


A. sóng trung.
B. sóng cực ngắn.
C. sóng ngắn.
D. sóng dài.

Hướng dẫn
Chọn B: sóng cực ngắn có thể xuyên qua tầng điện li.
Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Gọi k là độ cứng của lò xo, m là khối lượng của vật nặng. Bỏ qua ma sát, khối lượng của lò xo và kích thước vật nặng. Công thức tính chu kỳ của dao động là
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn
Chọn B: Công thức tính chu kỳ của con lắc lò xo là T = 2( 
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Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại
A. không bị lệch khi vào trong điện trường và từ trường.
B. có tác dụng chữa bệnh còi xương.
C. gây ra hiện tượng quang điện ở một số kim loại.
D. làm phát quang một số chất.
Hướng dẫn
Chọn A: Tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại là không bị lệch khi vào trong điện trường và từ trường.

Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì lực tương tác giữa hai điện tích được xác định bởi biểu thức nào sau đây? 

A. 
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B. 
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Hướng dẫn
Chọn B: Công thức định luật Cu-lông: 
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Khi nói về tia X (tia Rơn-ghen), phát biểu nào sau đây là đúng
A. Tia X có thể phát ra từ các đèn điện.
B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.
D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.
Hướng dẫn
Chọn C: Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.

 Một con lắc đơn có chiều dài l được kích thích dao động tại nơi có gia tốc trọng trường là g và con lắc dao động với chu kỳ T. Hỏi nếu giảm chiều dài dây treo đi một nửa thì chu kỳ của con lắc sẽ thay đổi như thế nào?
A. Không đổi.
B. Tăng 
[image: image81.wmf]2

 lần.
C. Giảm 
[image: image82.wmf]2

lần.
D. Giảm 2 lần.

Hướng dẫn
Chọn C: Công thức tính chu kỳ của con lắc đơn là 
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Khi nói về môi trường truyền sóng ngang, phát biểu nào sau đây là đúng

A. Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn. 


B. Sóng ngang truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và kể cả chân không.

C. Sóng ngang truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.

D. Sóng ngang truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Hướng dẫn
Chọn C: Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng.
Cho dòng điện không đổi cường độ I chạy qua dây dẫn có điện trở R trong khoảng thời gian t thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn có đặc điểm nào dưới đây
A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.

B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.
D. tỉ lệ thuận với bình phương điện trở của dây dẫn.
Hướng dẫn
Chọn B: Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua.
Hạt 
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A. 9 hạt prôtôn; 8 hạt nơtron
B. 8 hạt prôtôn; 17 hạt nơtron

C. 9 hạt prôtôn; 17 hạt nơtron
D. 8 hạt prôtôn; 9 hạt nơtron

Hướng dẫn

Đáp án D
Số proton: Z=8

Số nơtron: N=A-Z=17-8=9

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp thì dung kháng của tụ điện là 
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 và tổng trở của mạch là Z. Hệ số công suất 
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 của mạch là:

A. 
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Hướng dẫn
Đáp án C: Hệ số công suất 
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Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý gắn liền với

A. tần số âm.
B. độ to của âm.
C. năng lượng của âm.
D. mức cường độ âm.
Hướng dẫn
Đáp án A: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý gắn liền với tần số của âm

Cho cuộn cảm có độ tự cảm L mắc trong mạch điện xoay chiều với tần số góc là (. Cảm kháng ZL của cuộn dây được tính bằng biểu thức

A. 
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D. 
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Hướng dẫn
Đáp án: A : Cảm kháng 
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Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

A. tăng điện áp trước khi truyền tải.
B. giảm tiết diện dây.

C. tăng chiều dài đường dây.
D. giảm công suất truyền tải.
Hướng dẫn
Đáp án: A : Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là tăng điện áp trước khi truyền tải.

Sóng dọc là sóng 

A. có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng
B. có phương dao động trùng với phương truyền sóng

C. là sóng truyền dọc theo sợi dây
D. là sóng truyền theo phương ngang
Hướng dẫn
Đáp án.B : Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng

Hiện tượng quang – phát quang là

A. sự hấp thụ điện năng chuyển hóa thành quang năng 

B. hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết trong khối bán dẫn

C. sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác

D. hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại

Hướng dẫn

Đáp án C: Hiện tượng quang phát quang là sự hấp thu ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác 

Một khung dây hình vuông cạnh 10 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2T. Mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ B một góc 300. Từ thông qua khung dây bằng
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 Hướng dẫn

 Đáp án B

Diện tích của khung dây là [image: image100.png]
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Mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ B một góc 300 nên ta có α = 600
Từ thông qua khung dây có giá trị: 
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Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f  được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

A. màu tím và tần số f.



B. màu cam và tần số 1,5f.

C. màu cam và tần số f.


D. màu tím và tần số 1,5f
Hướng dẫn

Đáp án. C

Ánh sáng đơn sắc khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì không bị đổi màu và tần số.

Coban 
[image: image103.wmf]60
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 là chất phóng xạ có chu kì bán rã T= 5,33 năm. Lúc đầu có 1 kg Co thì sau 10,66 năm khối lượng coban còn lại là
A. m = 250 g 



B. m = 25 g



C. m = 0,25 g 


D. m = 0,5 g
Hướng dẫn

Đáp án A: Khối lượng Co còn lại sau 10,66 năm là: 
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Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian (t = 0) là lúc vật qua vị trí cân bằng, vật ở vị trí biên lần đầu tiên ở thời điểm 

A.
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Hướng dẫn

Đáp án.D

 Khi xuất phát từ vị trí cân bằng thì vật qua vị trí biên lần đầu tiên ở thời điểm 
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Đặt điện áp u = U
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 cos ωt  vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là 
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Hướng dẫn
Đáp án. C

HD: Mạch chỉ có tụ điện nên điện áp vuông pha với cường độ dòng điện.

Ta có 
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Đặt điện áp u = U0cos100πt  (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = 
[image: image117.wmf]p
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(F). Dung kháng của tụ điện là

A. 150(         
B. 200(        
C. 50 (          
D. 100( 

Hướng dẫn
Đáp án. D
Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5((m. Lấy c = 3.108 m/s. Chiếu bức xạ có tần số f vào kim loại này thì xảy ra hiện tượng quang điện. Giá trị nhỏ nhất của f là:

A. 6.1014 Hz.  



B. 5.1014 Hz.  



C. 2.1014 Hz.  



D. 4,5.1014 Hz.  

Hướng dẫn
Chọn A: 
[image: image118.wmf]min
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Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Không kể hai đầu dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà phần tử dây tại đó đứng yên. Biết sóng truyền trên dây với tốc độ 8 m/s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

A. 0,075 s.             

B. 0,05 s.            


C. 0,025 s.              


D. 0,10 s.

Hướng dẫn
Chọn B: Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 
[image: image119.wmf]2
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Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi 
[image: image122.wmf]0
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 hoặc 
[image: image123.wmf]0
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở có giá trị bằng nhau và bằng 
[image: image124.wmf]603V

. Khi 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là

A. 
[image: image126.wmf]603V

.
B. 
[image: image127.wmf]402V

.
C. 
[image: image128.wmf]602V

.
D. 
[image: image129.wmf]403V
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Hướng dẫn

Chọn D.
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Ta lại có: 
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Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe hẹp đến màn là 1,2 m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân sáng lần thứ hai thì khoảng cách hai khe đã giảm 1/3 mm. Bước sóng λ gần nhất giá trị nào sau đây?

A. 0,64 µm.
B. 0,55 µm.
C. 0,72 µm.
D. 0,48 µm.
Hướng dẫn
Chọn D

Vị trí điểm M: 
[image: image137.wmf]ax
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 Ban đầu các vân sáng tính từ VSTT đến M lần lượt có tọa độ là i,2i,3i,4i.

Khi a giảm thì I tăng .

M trở thành vân sáng thứ 2 thì xM =3i’ (2)

Giải (1)&(2) ta có λ=0,5µm. 
Giữ vật nhỏ của con lắc đơn sao cho sợi dây treo con lắc vẫn thẳng và lệch một góc 600 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho con lắc dao động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi cosin của góc hợp bởi sợi dây và phương thẳng đứng bằng [image: image138.wmf]2
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 thì tỉ số giữa lực căng của sợi dây và trọng lực tác dụng lên vật bằng:

A. 1.

B. [image: image139.wmf]4
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C. [image: image140.wmf]3
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D. [image: image141.wmf]1
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Hướng dẫn
Chọn A

+ Ta có tỉ số [image: image142.wmf](
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Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng λ. Trên AB có 9 vị trí mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại. C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. M là một điểm thuộc cạnh CD và nằm trên vân cực đại giao thoa bậc nhất (MA – MB = λ). Biết phân tử tại M dao động cùng pha với các nguồn. Độ dài đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 4,7λ


B. 4,6 λ 

C. 4,8 λ

D. 4,4 λ
Hướng dẫn
Chọn C

M là cực đại giao thoa và cùng pha với hai nguồn : 
[image: image143.wmf]l
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 n và m là số nguyên  cùng lẻ hoặc cùng chẵn. 

Vì n = 1 => m là số lẻ.

Trên hình, theo đề ta có :
[image: image144.wmf](
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Từ (1) và (2) => 
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Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos ωt (U0 và ω có giá trị dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết R = 5r, cảm kháng của cuộn dây ZL = 4r và LCω2 > 1. Khi C = C0 và khi C = 0,5C0 thì điện áp giữa hai đầu M, B có biểu thức tương ứng là u1 = U01 cos(ωt + φ) và u2 = U02cos(ωt + φ) (U01 và U02 có giá trị dương). Giá trị của là φ

A. 0,47 rad.            


B. 0,62 rad.                      

C. 1,05 rad.                    


D. 0,79 rad.

Hướng dẫn
Chọn D
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(1); 
theo bài ta có 
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=>ZC = r; thay vào (1) ta tìm được 
[image: image150.wmf]0,785
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Chiếu bức xạ có bước sóng ( = 0,552(m với công suất P = 1,2W vào catot của một tế bào quang điện làm xuất hiện dòng quang điện có cường độ I = 2mA. Hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện trên là  

A. 0,65%.
B. 0,37%.
C. 0,55%.
D. 0,425%.
Hướng dẫn
Chọn B
Số hạt photon chiếu tới trong 1 giây: 
[image: image151.wmf]18
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Số hạt e bứt ra trong 1 giây: 
[image: image152.wmf]16
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Hiệu suất: 
[image: image153.wmf].100%0,37%
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Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 72 cm với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Trong các phần tử trên dây mà tại đó có sóng tới và sóng phản xạ lệch pha nhau 
[image: image154.wmf]2
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 ( k là các số nguyên) thì hai phần tử dao động ngược pha cách nhau gần nhất là 8 cm. Trên dây, khoảng cách xa nhất giữa hai phân tử dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên độ của bụng sóng là

A. 60 cm.


B. 56 cm.


C. 64 cm.


D. 68 cm.

Hướng dẫn
Đáp án B

+ Các vị trí sóng tới và sóng phản xạ lệch pha nhau thì biên độ dao động tại điểm này là

 
[image: image155.wmf]22

AAA2A.AcosA3

3

p

æö

=++=

ç÷

èø


+ Các điểm dao động với biên độ 
[image: image156.wmf](
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(2A là biên độ của bụng) sẽ cách nút một đoạn 
[image: image157.wmf]6

l

, hai phần tử này lại ngược pha, gần nhất nên 
[image: image158.wmf]x83.824
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+ Xét tỉ số 
[image: image159.wmf]l72
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trên dây xảy ra sóng dừng với 6 bó, các phần tử dao động với biên độ bằng nữa biên độ bụng và cùng pha, xa nhau nhất nằm trên bó thứ nhất và bó thứ 5, vậy ta có:
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Hạt nhân 
[image: image161.wmf]226
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Ra đứng yên phân rã thành hạt ( và hạt nhân X (không kèm theo tia (). Biết năng lượng mà phản ứng tỏa ra là 3,6 MeV và khối lượng của các hạt gần bằng số khối của chúng tính ra đơn vị u. Tính vận tốc của hạt nhân X.

A. 2,35 km/s




B. 2,35 m/s



C. 235 km/s



D. 235 m/s

Hướng dẫn
Chọn đáp án : C
Phương trình phản ứng: 
[image: image162.wmf]226
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Ta có: 
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Ta có: mX  = 222. 1,66055.10-27 = 3,69.10-25 (kg)

Vậy 
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Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng [image: image167.wmf]2
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 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật sao cho lò xo nén lại 8 cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lấy π2 = 10, khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là

A. 2,28 cm.
B. 4,56 cm.

C. 16 cm.


D. 8,56 cm.

Hướng dẫn
Đáp án A

+ Tại vị trí cân bằng hai vật sẽ có tốc độ cực đại, ngay sau đó vật m1 sẽ chuyển động chậm dần về biên, vật m2 thì chuyển động thẳng đều với vận tốc cực đại do đó hai vật sẽ tách ra khỏi nhau tại vị trí này

+ Lò xo giãn cực đại lần đầu tiên khi m1 đi đến biên dương lần đầu, biên độ dao động của vật m1 sau khi m2 tác khỏi là [image: image168.wmf]12
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Chu kì dao động mới của m1: [image: image169.wmf]1
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thời gian để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí lò xo giãn cực đại [image: image171.wmf](
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 lần đầu tiên là [image: image172.wmf]T
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Quãng đường mà m2 đã đi được trong khoảng thời gian này x2 = vmaxΔt = ω’A’ Δt = 2π cm

Khoảng cách giữa hai vật sẽ là [image: image173.wmf]21
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cm.

	Đặt một điện áp 
[image: image174.wmf](
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V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ. Biết 
[image: image175.wmf]L
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. Điều chỉnh C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suất
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trong mạch là 
[image: image177.wmf]1
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; điều chỉnh C = C2 để tổng điện áp hiệu dụng UAM  + UMB đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất trong mạch là cosφ2. Khi C = C3 thì hệ số công suất của mạch là cosφ3 = cosφ1cosφ2 và cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch; khi đó tỉ số giữa dung kháng của tụ điện và điện trở thuần gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,6.



B. 1,4.




C. 3,2.




D. 2,4.

Hướng dẫn
Chọn đáp án D

Ta chuẩn hóa R = 1 → 
[image: image178.wmf]L
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+ Khi C = C1, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là cực đại, khi đó ta có :
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+ Khi C = C2  thì (UAM + UMB)max → UAM = UMB ↔
[image: image181.wmf]222
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→ ZC = 2.
→ Hệ số công suất của mạch lúc này : 
[image: image182.wmf](
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+ Khi C = C3 thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp → ZC > ZL mạch đang có tính dung kháng
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→ ZC = 2,37.
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